	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC C
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ:

	Mẹ của anh
(Xuân Quỳnh)

	Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa...
	Xin đừng bắt chước câu ca

Đi về dối mẹ để mà yêu nhau

Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà.

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng.

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắt chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

(https://www.thivien.net)


Trả lời các câu hỏi:

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong bài thơ là ai?

Câu 3. Xác định chủ thể trữ tình trong bài thơ.

Câu 4. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai dòng thơ: 
Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.

Câu 5. Nêu chủ đề của bài thơ.
Câu 6. Chủ thể trữ tình hiện lên trong bài thơ là một người như thế nào? 
Câu 7. Anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân sau khi đọc bài thơ trên?

Câu 8. Từ nội dung của bài thơ, anh/chị có suy nghĩ gì về công ơn của mẹ? (viết khoảng 5 – 7 dòng).

II. VIẾT (4,0 điểm)

Anh/chị hãy phân tích vẻ đẹp của nhân vật “em” trong bài thơ “Mẹ của anh” (Xuân Quỳnh) ở phần Đọc hiểu. 

- HẾT -
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	Phần
	Câu
	                                      Nội dung
	Điểm

	    I
	
	ĐỌC-HIỂU
	6,0

	
	1
	– Thể thơ: lục bát
Hướng dẫn chấm: Trả lời đúng đáp án được 0.5 điểm.
	0.5

	
	2
	- Đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong bài thơ là: người mẹ

Hướng dẫn chấm: Trả lời đúng đáp án được 0.5 điểm.
	0.5

	
	3
	- Chủ thể trữ tình trong bài thơ: em -  người con dâu
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng đáp án : 0.5 điểm.
	0.5

	
	4
	- Biện pháp tu từ so sánh: Thương anh thương cả bước chân - bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
- Tác dụng:
 + Câu thơ giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn.

 + Diễn tả cụ thể tình cảm của nhân vật trữ tình: yêu thương người chồng bởi ở anh có vẻ đẹp chịu thương chịu khó như người mẹ. Qua đó, người con dâu thể hiện sự kính trọng với mẹ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh chỉ ra được biện pháp tu từ so sánh được 0.25 điểm.

- Học sinh nêu được 2 tác dụng được 0.75 điểm.
- Học sinh nêu được một trong hai tác dụng được 0.5 điểm.
- Học sinh làm đúng đáp án được 1.0 điểm.
	1.0

	
	5
	- Chủ đề của bài thơ:

+ Qua lời tâm sự của nhân vật “em” đối với “anh”, bài thơ thể hiện sự thấu hiểu và tình yêu thương, quý trọng của người con dâu dành cho mẹ chồng. 
+ Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm sâu sắc.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 1 ý được 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời đúng đáp án : 0.5 điểm.
	1.0

	
	6
	- Chủ thể trữ tình hiện lên trong bài thơ là một người giàu tình cảm.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng đáp án : 1.0 điểm
	1.0

	
	7
	Học sinh tự rút ra bài học và lý giải hợp lý.

Gợi ý:  

- Cần biết ơn cha mẹ và những người có ơn với mình

- Cần sống có lòng yêu thương

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh nêu bài học được 0.5 điểm.

- Học sinh lý giải hợp lý được 0.5 điểm
	1.0

	
	8
	HS viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về công ơn của mẹ (khoảng 5- 7 dòng).

 Gợi ý: 

- Mẹ là người sinh thành ra ta, có công dưỡng dục ta nên người.

- Mẹ là người hy sinh vô điều kiện để cho ta có cuộc sống tốt đẹp nhất

- Mẹ là người luôn yêu thương, che chở, đón nhận ta khi ta vấp ngã hay phạm sai lầm trong cuộc đời.

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh viết đoạn văn đảm bảo về hình thức và nội dung được 0.5 điểm
	0.5

	II
	
	Viết
	4,0

	
	
	Phân tích vẻ đẹp của nhân vật “em” trong bài thơ “Mẹ của anh” (Xuân Quỳnh) ở phần Đọc hiểu. 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Vẻ đẹp của nhân vật “em” trong bài thơ “Mẹ của anh” (Xuân Quỳnh).
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.5

	
	
	* Giới thiệu được tên tác phẩm, tên tác giả, thể thơ lục bát, trình bày được những nội dung khái quát của bài thơ.
	(0.25)

	
	
	*  Phân tích vẻ đẹp của nhân vật “em”:
	(1.5)

	
	
	1. Yêu thương, quý trọng, biết ơn mẹ chồng
(mẹ của chúng mình, ơn mẹ suốt đời)
2. Đồng cảm với nỗi vất vả truân chuyên và ghi nhớ công ơn to lớn của mẹ 

- Ngày xưa mẹ là cô gái có nhan sắc, nhưng vì thức bên anh qua từng cơn đau nên giờ đây tóc mẹ đã bạc trắng. 

- Cuộc sống nhiều vất vả của mẹ cũng được tái hiện qua những hình ảnh quen thuộc: con đường dốc nắng, chợ xa gánh nặng. 

- Thời gian trôi qua, anh đã thành nhà thơ, bóng dáng của mẹ có trong thơ anh, trong sự trưởng thành của anh: nhờ những chuyện kể, những lời ru của mẹ mà anh mới có được cái tâm hồn tinh tế, cái chất liệu để sáng tạo nên những áng thơ hay. 

- Từ nghĩ về công lao to lớn của mẹ chồng, người con dâu thầm thì khuyên chồng đừng dối mẹ, dù là dối mẹ để yêu em. Lời khuyên là sự hi sinh của người con gái, một sự hy sinh cao đẹp. 

- Người con dâu cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng dành cho mình: “Mẹ không ghét bỏ em đâu”. 

3. Yêu thương chồng

- Người phụ nữ sẵn sàng san sẻ trách nhiệm với mẹ chồng, để “hát tiếp lời ca” mà mẹ năm xưa đã ru anh. Đó vừa là tấm lòng đối với mẹ, vừa là tình yêu đối với chồng. 

- Bài thơ khép lại với một câu thơ tuy giản dị nhưng lại nói lên được cái nguyên cớ đẹp đẽ của tấm lòng mà người con dâu dành cho mẹ chồng: Chắt chiu từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Hai câu thơ ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng, niềm hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ. 
	

	
	
	* Nghệ thuật: Bằng thể thơ lục bát ngọt ngào, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, Xuân Quỳnh đã đem đến cho ta một khúc hát tâm tình đẹp đẽ và xúc động về tình cảm của người con dâu đối với mẹ chồng, qua đó cho thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.
	(0.5)

	
	
	* Đánh giá: Bài thơ giúp ta biết sống tình cảm, biết ghi nhớ và đền đáp công ơn của những bậc sinh thành, với những người từng giúp đỡ mình.
	(0.25)

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận; có cách diễn dạt mới mẻ.
	0.5


Mã đề V111








